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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cấp bậc
	Chức vụ Đảng/Chính quyền
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Nghiệp vụ
	Chính trị
	Ngày vào Đảng
	Ngày chính thức

	Trần Phan Hồng Hải
	07/02/1985
	Thiếu tá
	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Công an huyện
	thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

	Căn hộ Chung cư số A1404 Dự án Cải Tạo, Xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ tại địa chỉ Phố Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Đại học Cảnh sát
	CC
	20/5/2011
	20/5/2012

	Đồng Văn Sáng
	14/10/1977
	Trung tá
	Bí thư chi bộ, Đội trưởng
	Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, Ninh Bình
	Thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
	Đại học Cảnh sát
	TC
	03/10/2003
	03/10/2004

	Nguyễn Quang Dương
	17/4/1990
	Đại úy
	Phó Bí thư chi bộ, Phó đội trưởng
	TDP Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	TDP Thọ Lương, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	13/12/2011
	13/12/2012

	Trần Thanh Hải
	14/9/1988
	Đại úy
	Chi ủy viên, Phó đội trưởng
	Xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam
	Tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	16/3/2012
	16/3/2013

	Vũ Thái Sơn
	09/02/1995
	Thượng úy
	Chi ủy viên, Cán bộ
	Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam
	Thôn Lưu Phúc Mỹ, xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	27/10/2018
	27/10/2019

	Trần Quang Huy
	05/4/1984
	Thiếu tá
	Đảng viên, Cán bộ
	Thôn 3, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam
	Thôn 3, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	30/11/2007
	30/11/2008

	Nguyễn Duy Kiên
	13/3/1989
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	Trung cấp Cảnh sát
	SC
	15/12/2015
	15/12/2016

	Nguyễn Việt Hùng
	29/02/1988
	Thiếu tá
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn Cương Thôn, xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	01/11/2013
	01/11/2014

	Nguyễn Thị Hương
	28/10/1990
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
	Tô Vĩnh Diện, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	26/8/2014
	26/8/2015

	Ngô Đức Thông
	18/3/1991
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam
	TDP Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	01/11/2013
	01/11/2014

	Lê Văn Vượng
	20/4/1991
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	04/9/2015
	04/9/2016

	Đoàn Ngọc Chung
	07/02/1991
	Thượng úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn An Lão, xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	09/10/2015
	09/10/2016

	Nguyễn Thị Trang
	21/9/1991
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn Cương Thôn, xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	28/10/2013
	28/10/2014

	Mai Đắc Thịnh
	25/10/1992
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam
	Số 22 Ngõ 120 đường Xuân Diệu, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	18/12/2014
	18/12/2015

	Đặng Đức Anh
	01/01/1993
	Thượng úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn Cói, xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	[bookmark: _GoBack]SC
	20/12/2014
	20/12/2015

	Lê Minh Long
	04/12/1993
	Thượng úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn Đội 6, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	15/12/2015
	15/12/2016

	Nguyễn Thị Nhung
	15/7/1993
	Đại úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn Hoàng Mai Yên, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	08/9/2014
	08/9/2015

	Trần Văn Đông
	20/8/1993
	Thượng úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
	Trung cấp Cảnh sát
	SC
	18/12/2014
	18/12/2015

	Mai Văn Hiếu
	21/8/1997
	Trung úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định
	93/78 Trần Bích San, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
	Trung cấp Cảnh sát
	SC
	09/10/2019
	09/10/2020

	Trần Đức Hữu
	23/3/1997
	Trung úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
	Đại học Cảnh sát
	TC
	22/01/2021
	22/01/2022

	Đỗ Văn Khải
	22/4/1998
	Thiếu úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn Cương Thôn, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	Trung cấp Cảnh sát
	SC
	04/3/2020
	04/3/2021

	Nguyễn Quang Huy
	18/11/1993
	Thượng úy
	Đảng viên, Cán bộ
	Phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
	39 Ngô Thì Nhậm, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đại học Cảnh sát
	SC
	08/3/2016
	08/3/2017
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